
Quỹ lương
Mua sắm, 

sửa chữa

Trích lập 

các quỹ

I Quyết toán thu

A Tổng số thu 147.894.313 141.084.047

1 Số thu phí, lệ phí 147.894.313 141.084.047

1.1 Lệ phí 30.193.170 30.193.170

1.1.1 Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe 4.918.050 4.918.050

1.1.2 Lệ phí cấp đổi xe máy thi công 18.450 18.450

1.1.3 Lệ phí khác 5.670 5.670

1.1.4
Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm 

định
25.251.000 25.251.000

1.2 Phí 117.701.143 110.890.877

1.2.1 Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 6.815.900 5.634

1.2.2
Phí sát hạch cấp giấy phép 

phương tiện thủy nội địa
5.880 5.880

1.2.3
Phí thẩm định công trình xây 

dựng
1.273.107 1.273.107

1.2.4
Phí sử dụng đường bộ đối với xe 

ô tô 
109.606.256 109.606.256

2
Thu hoạt động SX, cung ứng 

dịch vụ
62.689.844 62.689.844

2.1
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ 

GTVT
52.433.470 52.433.470

2.2
Trung tâm Đăng kiểm phương 

tiện thủy bộ
10.256.374 10.256.374

3 Thu sự nghiệp khác 3.206.147 3.206.147

Ban quản lý bảo trì đường bộ 3.206.147 3.206.147

B Chi từ nguồn thu được để lại

1
Chi từ nguồn thu phí được để 

lại

1.2 Chi quản lý hành chính 2.523.687 2.523.687 1.788.503 296.606 0

1.2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 2.523.687 2.523.687 1.788.503 296.606 0,000

1.2.2
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ
0 0

2
Hoạt động SX, cung ứng dịch 

vụ
59.218.502 59.218.502 6.793.029 7.026.216 4.440.879

Số 

TT
Nội dung

Số liệu báo cáo 

quyết toán

Số liệu quyết 

toán được duyệt

Trong đó

- Căn cứ Thông báo số 233/TB-STC ngày 17/12/2020 của Sở tài chính về việc Thông báo số thẩm định quyết toán 

ngân sách năm 2019 

ĐV tính: 1000 đồng

Biểu số 5 - Ban hành kèm theo Thông tư 

số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 

năm 2017 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Sở Giao thông vận tải

Chương: 421

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2019 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGTVT ngày  31/12/2020 của Sở Giao thông vận tải)



2.1
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ 

GTVT
52.991.155 52.991.155 5.160.831 6.950.321 0

2.2
Trung tâm Đăng kiểm phương 

tiện thủy bộ
6.227.347 6.227.347 1.632.198 75.895 4.440.879

C Số thu nộp NSNN 140.084.840 140.084.840

1 Số phí, lệ phí nộp NSNN 140.084.840 140.084.840

1.1 Lệ phí 30.193.170 30.193.170

1.1.1 Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe 4.918.050 4.918.050

1.1.2 Lệ phí cấp đổi xe máy thi công 18.450 18.450

1.1.3 Lệ phí khác 5.670 5.670

1.1.4
Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm 

định
25.251.000 25.251.000

1.2 Phí 109.891.670 109.891.670

1.2.2 Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 1.472.790 1.472.790

1.2.3
Phí sát hạch cấp giấy phép 

phương tiện thủy nội địa
588 588

1.2.5
Phí thẩm định công trình xây 

dựng
127.311 127.311

1.2.6
Phí sử dụng đường bộ đối với xe 

ô tô 
    108.290.981   108.290.981

2
Hoạt động SX, cung ứng dịch 

vụ
                       -                          -   

2.1
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ 

GTVT
                       -                          -   

2.2
Trung tâm Đăng kiểm phương 

tiện thủy bộ
                       -                          -   

3 Hoạt động sự nghiệp khác

II
Quyết toán chi ngân sách nhà 

nước
18.918.220 18.918.220 4.095.961 847.723 0

1 Chi quản lý hành chính 18.918.220 18.918.220 4.095.961 847.723 0

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 6.503.330 6.503.330 4.095.961 24.000

1.2
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ
12.414.890 12.414.890 0 823.723

2
Chi sự nghiệp giáo dục, đào 

tạo, dạy nghề
0 0 0 0 0

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.2
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên
0 0

3 Chi sự nghiệp kinh tế 0 0 0 0 0

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên
0 0 0
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